
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-02757 HP-4365
Tàu hút (Chỉ hút cát 
và chở cát)

799,4
. Ngô Thị Thu Hường
. Cẩm Xuân, Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Hải 
Phòng

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam  cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, khu vực 
phía Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng 
Sản số 2145/GP-UBND ngày 10/10/2014

01494/24V15 03/06/2024 10/10/2024

2 V17-01413 TB-1527
Tàu hút (Chỉ hút cát 
và chở cát)

2003
. Công ty Cổ phần xây Sao Đỏ Thái Bình
. Tổ dân phố Hổ Đội 1, TT Diêm Điền, Huyện 
Thái Thụy, Thái Bình

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Nam Cồn Mục (cửa sông Văn Úc), huyện Kiến Thụy, 
thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2528/GP-UBND do UBND TP Hải 
Phòng cấp ngày 17/11/2014

01232/24V15 06/06/2024 21/12/2024

3 V15-03043 HP-4504 Tàu hút 8,62
. Công ty TNHH Phúc Nam
. 902 Trần Nhân Tông, P. Văn Đẩu, Quận Kiến 
An, Hải Phòng

Nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô, Quảng Ninh theo chủ trương đầu tư số 
3383/QĐ-BNN-KH ngày 27/7/2021 và văn bản chấp thuận số 27/SGTVT-QLKCHT & ATGT ngày 
20/3/2024

01220/24V15 12/06/2024 23/06/2025

4 V98-00278 -
Tàu hút (Chỉ hút cát 
và chở cát)

777
. Nguyễn Quang Tùng
. Quang Châu, Thị Xã Việt Yên, Bắc Giang

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 
Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2145/GP-UBND do UBND TP Hải Phòng cấp 
ngày 10/10/2014

01491/24V15 19/06/2024 31/07/2024

5 V99-00696 BN-1599
Tàu hút (Chỉ hút cát 
và chở cát)

1068
. Nguyễn Văn Hùng
. P. Đáp Cầu, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố 
Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 2145/GP-UBND do UBND TP Hải Phòng cấp 
ngày 10/10/2014

01214/24V15 19/06/2024 31/07/2024

6 V15-03536 HP-5727 Tàu hút 46,78
. Công ty TNHH xây dựng Chấn Nam
. Số 310 Đường 208, Vĩnh Khê, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng

Hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét nạo vét công trình nâng 
cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ vũng quay trở tàu bến cảng container quốc tế Hải Phòng đến 
khu vực cảng Nam Đình Vũ theo văn bản số 439/CVHHHP-PCHH của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 
cấp ngày 27/02/2024

01504/24V15 25/06/2024 25/06/2025

7 V15-03686 HP-6026 Tàu hút 156,79
. Công ty TNHH xây dựng Chấn Nam
. Số 310 Đường 208, Vĩnh Khê, Xã An Đồng, 
Huyện An Dương, Hải Phòng

Hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng phục vụ thi công nạo vét nạo vét công trình nâng 
cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ vũng quay trở tàu bến cảng container quốc tế Hải Phòng đến 
khu vực cảng Nam Đình Vũ theo văn bản số 271/CVHHHP-PCHH của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng 
cấp ngày 31/01/2024

01503/24V15 25/06/2024 19/07/2025

8 V15-02537 HP-3918
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1489.36
C.ty TNHH xây dựng Minh Anh/Xã Tam Hưng. 
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng  theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
3444/GP-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Hải Phòng.

00875/24V18 03/06/2024 01/06/2025

9 V15-02646 HP-4078
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1701.81
C.ty TNHH xây dựng Minh Anh/Xã Tam Hưng. 
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Khu vực phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng  theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
3444/GP-UBND, ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Hải Phòng.

00919/24V18 05/06/2024 08/03/2025

10 V15-02656 HP-4159
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1218.01
C.ty CP thương mại vận tải Hoàng Phương/19 
Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Tại mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn xã  Phùng Xá, xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 
theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 107//GP-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ 

00965/24V18 27/06/2024 27/06/2025

11 V15-02709 HP-4468
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1379
C.ty CP thương mại vận tải Hoàng Phương/19 
Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại các khu vực sau:
- Xã Quan Lạn và xã Ngọc Vừng. Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1289/GP-BTNMT, ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường;
- Tại mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn xã  Phùng Xá, xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 
theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 107//GP-UBND, ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ 

00964/24V18 27/06/2024 27/06/2025

TT

(Tính từ 01/06/2024 đến 30/06/2024)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



12 V19-01805 PT-2338 Tàu hút (chỉ hút cát) 31.2
Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ / Bạch Hạc, 
Việt Trì, Phú Thọ

01/GP-UBND; 12/9/2024; Lòng sông Hồng, phường Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ 00483/24V19 03/06/2024 12/09/2024

13 V90-00269 HNa-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 75.3
Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến 
Lộc / Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam

67/GP-UBND; và 2367/QD-UBND; 30/11/2025
tại mỏ CL9 bãi bồ sông Hồng xã Chân Lý, Lý Nhân

00485/24V19 04/06/2024 04/06/2025

14 V19-02316 PT-....
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1146.7
Công ty TNHH Tiến Nga
Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

49/GP-UBND ; 06/8/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 01328/23V19 04/06/2024 06/08/2024

15 V19-02278 PT-2861 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần Thống Nhất / Thụy Vân, Việt 
Trì, Phú Thọ

9/GP-UBND; 14/9/2024;  lòng sông Hồng thuộc xã Cao Xá, Lâm Thao, Phọ 00488/24V19 06/06/2024 14/09/2024

16 V22-00126 TQ-0864 Tàu hút (chỉ hút cát) 59.9
Công ty CP lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang / 
Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 

17/GP-UBND; 17/4/2028; Lòng sông Lô thuộc xã An Khang, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 00175/24V19 07/06/2024 07/06/2025

17 V88-01302 VP-1782 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng /Khu 
Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00492/24V19 10/06/2024 04/07/2025

18 V19-01509 PT-2039
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

290
Công ty TNHH khoáng sản Sông Hồng / Dữu Lâu, 
Việt Trì, Phú Thọ

62/GP-UBND; 09/9/2027; Lòng sông Hồng, thuộc phường Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ 00460/24V19 12/06/2024 16/01/2025

19 V19-02256 PT-2839 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần Việt Phát Phú Thọ / Vĩnh Lại, 
Lâm Thao, Phú Thọ

75/GP-UBND; 01/10/2028; khu 13 và khu 14 xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00427/24V19 17/06/2024 17/06/2025

20 V19-02239 PT-..... Tàu hút (chỉ hút cát) 30
Công ty cổ phần kinh doanh vật liệu xây dựng 
Việt Hưng / Gia Cẩm , Việt Trì , Phú Thọ 

10/GP-UBND; 01/02/2034; mỏ cát sông đà thuộc xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ 01551/23V19 19/06/2024 19/06/2025

21 V29-04370 HN-2394 Tàu hút (chỉ hút cát) 55
Công ty cổ phần Đại Bảo Phú Thọ / Cổ Nhuế 1, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

46/GP-UBND; 07/9/2025; lòng sông Hồng thuộc xã Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00518/24V19 20/06/2024 20/06/2025

22 V33-01386 HN-2375 Tàu hút (chỉ hút cát) 48.5
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 
Thiên Trường / Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội

39/GP-UBND;  25/10/2031; Lòng sông Hồng - Minh Nông 6 thuộc phường Minh Nông, Việt Trì, 
Phú Thọ

00481/24V19 20/06/2024 20/06/2025

23 V19-01466 PT-2189
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

911.8
Công ty TNHH Xuân Thiều  / Thạch Đồng, 
Thanh Thủy, Phú Thọ

58/GP-UBND; 07/12/2025; Lòng sông Đà, xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 00555/24V19 21/06/2024 07/04/2025

24 V19-02232 PT-2820 Tàu hút (chỉ hút cát) 15.7
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức / Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00340/24V19 24/06/2024 11/06/2025

25 V88-01839 VP-2175 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng /Khu 
Chợ Cầu, Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00530/24V19 25/06/2024 08/09/2024

26 V19-01632 PT-2150 Tàu hút (chỉ hút cát) 79.7
Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả- Huy Hoàng / 
Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

62/GP-UBND; 23/12/2030; Lòng sông Hồng, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ 00571/24V19 26/06/2024 12/07/2025

27 V19-02257 PT-2914
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

335.3
Công ty TNHH Quyết Thắng / Hùng Việt, Cẩm 
Khê, Phú Thọ

18/GP-UBND; 31/05/2033; Lòng sông Hồng, thuộc xã Hoàng Cương, Chí Tiên, Thanh Ba, Cẩm  
khê, Phú Thọ

00491/24V19 26/06/2024 27/11/2024

28 V19-02090 PT-2585 Tàu hút (chỉ hút cát) 18.7
Công ty TNHHTiến Nga
Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

49/GP-UBND ; 06/8/2024; xã Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ 00430/24V19 28/06/2024 06/08/2024

29 V17-01404 TB-1539
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1948
Công ty cổ phần xây dựng Sao Đỏ Thái Bình/
TDP Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, huyện Thái Thụy, 
Thái Bình

Khu vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2528/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 17/11/2014

00314/24V34 26/06/2024 26/06/2025

30 V34-02211 HD-4536
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2058.6
Phạm Văn Lành/ Xã Thanh Bính, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương

Mỏ cát của Công ty TNHH thương mại quốc tế Thái Việt tại khu vực ven biển quận Đồ Sơn, thành 
phố Hải Phòng theo hợp đồng thuê phương tiện số 03/2024/HĐTPT/TV-PVL ngày 01/04/2024 và 
theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2209/GP-UBND của UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 
15/10/2014

00319/24V34 05/06/2024 04/06/2025

31 V37-02059 NA-2512 Tàu hút 282,69
Công ty CP nạo vét và xây dựng đường biển II/ số 
60 Lê Hồng Phong, P.Hưng Bình, Thành phố 
Vinh, Nghệ An

Thi công hạng mục: Kè gầm bến, Nạo vét tôn tạo và kè bảo vệ bờ thuộc gói thầu số 14: Thi công bến 
cập tàu, kè, nạo vét, tôn tạo và đường bãi.- Tại bến số 3 cảng Vũng Áng- Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, 
Hà Tĩnh
- Căn cứ theo hợp đồng thi công xây dựng công trình số 10/2017/HĐXL ngày 17/08/2017 và hợp 
đồng số 262/2018/HĐXD/PX-ĐH ngày 07/06/2018 và Phụ lục 07 về gia hạn thời gian thi công ký 
ngày 18/08/2023.

00393/24V37 27/06/2024 27/06/2025

32 V61-00185 BD-0279
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

94,34 Cty TNHH MTV vật liệu xây dựng Đại Phát Đạt
Số: 109/GP-UBND-Bình Dương
(tại mỏ cát xây dựng suối Láng Loi, hồ Dầu Tiếng, Bình Dương)

01345/24V50 14/06/2024 01/06/2025

33 V61-00333 BD-0061
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

127,95 Cty TNHH MTV vật liệu xây dựng Đại Phát Đạt
Số: 109/GP-UBND-Bình Dương
(tại mỏ cát xây dựng suối Láng Loi, hồ Dầu Tiếng, Bình Dương)

01344/24V50 14/06/2024 16/05/2025

34 V70-00324 TN-0538
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

202 Công ty cồ phần Xuân Lộc Tây Ninh
Số: 789/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn sông Sài Gòn cũ thuộc hồ Dầu Tiếng)

01930/24V50 03/07/2024 03/07/2025

35 V70-00232 TN-0232
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

142 Công ty cồ phần Xuân Lộc Tây Ninh
Số: 789/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn sông Sài Gòn cũ thuộc hồ Dầu Tiếng)

01668/24V50 03/07/2024 07/07/2025



36 V70-00223 TN-00223
Tàu hút (chỉ hút và 
chở cát)

219 Công ty cồ phần Xuân Lộc Tây Ninh
Số: 789/GP-UBND-Tây Ninh
(tại đoạn sông Sài Gòn cũ thuộc hồ Dầu Tiếng)

01671/24V50 03/07/2024 07/07/2025

37 V62-11129 LA-06617 Tàu hút 80,2
Công ty TNHH Minh Hằng/ 82B Trần Phong Sắc, 
P.4, TP Tân An, Long An

1.Công trình: Nạo vét đảm bảo giao thông kênh rạch cái côn – quản lộ Phụng Hiệp (đoạn từ 
KM25+000 đến KM93+500 kênh quản lộ Phụng Hiệp)
    Gói thấu XL2-NVQLPH45-88: Thi công nạo vét đoạn từ KM45+00 đến KM88+080 và điều tiết 
đảm bảo giao thông trong quá trình thi công
2. HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 88/2023/XL2-NVQLPH45-88 giữa Cục Đường thủy nội 
địa Việt Nam và Công ty TNHH Minh Hằng

01265/24V63 13/06/2024 25/02/2025

38 V50-04661 SG-6480 Tàu hút 54.35
Cty CP ĐT XD Thái Hưng/ số 31, đường 11, KP 
4, P. Bình An, Q.2, TP Hồ Chí Minh

1.Dự án “Nhà máy sản xuất các loại xe ô tô khách và ô tô tải với quy mô 6700 xe/năm” tại Khu công 
nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
  Công văn số 943/KCNĐN-QHXD ngày 06/04/2020 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng 
Nai về việc ý kiến về công tác chuẩn bị trước khi xây dựng công trình.
2.Hợp đồng kinh tế số 11/2021/HĐKT ngày 07/04/2021 về việc cung cấp dịch vụ bơm hút vật chất 
nạo vét phục vụ san lấp mặt bằng Giữa Công ty cổ phần cơ khí xay dựng Giao Thông và Công ty cổ 
phần đầu tư xây dựng Thái Hưng 

00995/24V63 14/05/2024 14/05/2025

39 V65-02567 CT-10492 Tàu hút 12,1 
Công ty TNHH Nguyễn Phát/ A248 KDC 91B, P. 
An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

1.Quyết định số 106/QĐ-BQL10-ĐT ngày 20/10/2022 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy 
Lợi 10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 3 (K28+00 –K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Thạnh” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo 
kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng.
2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 12/2022/HĐXD ngày 26/10/2022 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu 
Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Nguyễn Phát.

01142/24V63 21/06/2024 21/06/2025

40 V65-02568 CT-10493 Tàu hút 18,6
Công ty TNHH Nguyễn Phát/ A248 KDC 91B, P. 
An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

1.Quyết định số 106/QĐ-BQL10-ĐT ngày 20/10/2022 của Ban Quản lý Đầu Tư và Xây dựng Thủy 
Lợi 10 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh 
Hưng đoạn 3 (K28+00 –K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Thạnh” thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo 
kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng.
2.HĐ Thi Công Xây Dựng Công Trình số 12/2022/HĐXD ngày 26/10/2022 Giữa  Ban  Quản Lý Đầu 
Tư và Xây Dựng Thủy Lợi 10 và Cty TNHH Nguyễn Phát.  

01143/24V63 21/06/2024 21/06/2025

41 V50-08483 SG-9886 Tàu hút 0,58
Công ty Đầu tư và Xây dựng TPL/165-167 
Nguyễn Thị Thập, KĐTM Him Lam, Quận 7, TP 
Hồ Chí Minh

1.Dự án: Nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Tân Cảng Hiệp Phước năm 2023, KCN Hiệp 
Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
2.HĐ thi công xây dựng công trình số 20.12/20223/HĐXD/TCHP-LDTVY-MYDUNG ngày 
20/12/2023 Giữa Công ty Cổ phần Cảng Tân Cảng Hiệp Phước và Liên danh Công ty TNHH XD và 
TM Tường Vy – Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung
  HĐ thi công xây dựng công trình số 1601/HĐKT/TV.MD-TPL ngày 16/01/2024 Giữ  Liên danh 
Công ty TNHH XD và TM Tường Vy – Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung và Công ty CP ĐT và XD 
TPL.

1211/24V63 06/06/2024 13/11/2024

42 V64-14046 VL-15307 Chở hàng khô 142
Lê Văn Tèo/ ấp 4 Tân An Luông, huyện Vũng 
Liêm, Vĩnh Long

Chở thuê bơm cát cho các công trình hoặc bơm cát cho xâu dựng tư nhân 00262/24V64 14/06/2024 14/06/2025

43 V84-02227 TV-3709
Có động cơ/ Tàu hút 
(chỉ hút cát và chở 
cát)

2027,52
Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Khóm 3, 
Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Dự án “Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp ven biển thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 
(Vị trí mỏ số 1)”; 80/GP-UBND; 03 năm kể từ ngày ký giấy phép 18/10/2022; xã Đông Hải, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Vị trí mỏ số 1) 

00356/24V84 13/06/2024 12/06/2025


